
PL 01: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG (ƯỚC THỰC HIỆN ĐẾN
HẾT 31/12/2023)

STT Tên huyện/xã
Tổng tiêu

chí ước đạt
chuẩn năm

2023

Trong đó
Ghi
chú1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Huyện Tu Mơ
Rông 163 11 10 11 11 8 11 11 11 11 2 0 10 7 8 10 11 11 1 8

1 Xã Đăk Rơ Ông 17 X X X X X X X X X 2023 X 2023 X 2023 X X X

2 Xã Ngọc Lây 16 X X X X X X X X X 2023 2023 X 2023 X X X

3 Xã Măng Ri 17 X X X X X X X X X 2023 X 2023 2023 2023 X X X

4 Xã Đăk Na 14 X 2023 X X X X X X 2023 X X 2023 X X

5 Xã Đăk Sao 16 X X X X X X X X 2023 2025 2023 2023 X 2023 X X X

6 Xã Đăk Tờ Kan 13 X X X X X X X X X X 2023 X X

7 Xã Đăk Hà 15 X X X X X X X X X X 2023 2023 2023 X X

8 Xã Tu Mơ Rông 14 X X X X X X X 2023 2024 X 2023 X X 2023 X

9 Xã Ngọk Yêu 16 X X X X X X X X X X 2023 X 2023 X 2023 X

10 Xã Văn Xuôi 13 X X X X X X X X X 2023 X 2023 X

11 Xã Tê Xăng 12 X X X X X X X X X X X X

Ghi chú:
Tiêu chí 1: Quy hoạch Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông Tiêu chí 15: Y tế
Tiêu chí 2: Giao thông Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư Tiêu chí 16: Văn hoá
Tiêu chí 3: Thuỷ lợi và PCTT Tiêu chí 10: Thu nhập Tiêu chí 17: Môi trường & an toàn thực phẩm
Tiêu chí 4: Điện Tiêu chí 11: Nghèo đa chiều Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
Tiêu chí 5: Trường học Tiêu chí 12: Lao động  Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh
Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hoá Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn
Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thônTiêu chí 14: Giáo dục & Đào tạo
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PL 02: TỔNG HỢP TIÊU CHÍ THÔN ĐIỂM THÔN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG

TT Thôn Xã
Tổng số
tiêu chí
đã đạt

Các tiêu chí ước đạt được đến cuối năm 2023
Ghi chú

TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10

I Thôn điểm cấp huyện
1 Ba Khen Văn Xuôi 8 X X X X X X X X

I Thôn điểm cấp xã
1 Thôn Mô Bành  Đắk Rơ Ông 7 X X X X X X X
2 Thôn Long Láy 1 Ngọc Yêu 8 X X X X X X X X
3 Thôn Tu Mơ Rông Tu Mơ Rông 9 X X X X X X X X X
4 Thôn Tân Ba Tê Xăng 6 X X X X X X
5 Thôn Mô Bành 2 Đắk Na 8 X X X X X X X X
6 Thôn Kạch Nhỏ Đắk Sao 8 X X X X X X X X
7 Thôn Tê Xô Trong Đắk Tờ Kan 7 X X X X X X X
8 Thôn Mô Pả Đắk Hà 7 X X X X X X X
9 Thôn Lộc Bông Ngọk Lây 8 X X X X X X X X

10
Thôn Đăk Văn
Linh Văn Xuôi 7 X X X X X X X

11 Thôn Long Láy Măng Ri 7 X X X X X X X
Tổng cộng 90 8 12 12 12 11 1 4 11 10 9

Ghi chú:  Đánh"X" là tiêu chí đạt chuẩn
Tiêu chí 1: Giao thông
Tiêu chí 2: Điện
Tiêu chí 3: Cơ sở vật chất văn hoá
Tiêu chí 4: Thông tin và Truyền thông
Tiêu chí 5: Nhà ở dân cư
Tiêu chí 6: Thu nhập
Tiêu chí 7: Hộ nghèo
Tiêu chí 8: Y tế, văn hóa, giáo dục
Tiêu chí 9: Môi trường và an toàn thực phẩm
Tiêu chí 10: An ninh và trật tự
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PL 9.1.
PL 03: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TU MƠ RÔNG NĂM 2024

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    tháng     năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

STT Tên huyện/xã
Tổng tiêu

chí ước đạt
chuẩn năm

2024

Trong đó

Ghi chú
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Huyện Tu Mơ
Rông

179 11 10 11 11 11 11 11 11 11 2 1 10 8 8 10 11 11 11 9

1 Xã Đăk Rơ Ông 18 X X X X X X X X X 2023 X 2023 X 2023 X X 2024 X

2 Xã Ngọc Lây 17 X X X X X X X X X 2023 2023 X 2023 X X 2024 X

3 Xã Măng Ri 19 X X X X X X X X X 2023 2024 X 2023 2023 2023 X X 2024 X

4 Xã Đăk Na 16 X 2023 X X X X X X 2023 X X 2023 X X 2024 2024

5 Xã Đăk Sao 17 X X X X X X X X 2023 2023 2023 X 2023 X X 2024 X

6 Xã Đăk Tờ Kan 14 X X X X X X X X X X 2023 X X 2024

7 Xã Đăk Hà 16 X X X X X X X X X X 2023 2023 2023 X X 2024

8 Xã Tu Mơ Rông 16 X X X 2024 X X X X 2023 2024 X 2023 X X 2023 X

9 Xã Ngọk Yêu 17 X X X X X X X X X X 2023 X 2023 X 2023 2024 X

10 Xã Văn Xuôi 15 X X X X 2024 X X X X X 2023 X 2023 2024 X

11 Xã Tê Xăng 14 X X X X 2024 X X X X X X X 2024 X

Ghi chú:
Tiêu chí 1: Quy hoạch Tiêu chí 8: Thông tin và Truyền thông Tiêu chí 15: Y tế
Tiêu chí 2: Giao thông Tiêu chí 9: Nhà ở dân cư Tiêu chí 16: Văn hoá
Tiêu chí 3: Thuỷ lợi và PCTT Tiêu chí 10: Thu nhập Tiêu chí 17: Môi trường & an toàn thực phẩm
Tiêu chí 4: Điện Tiêu chí 11: Nghèo đa chiều Tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật
Tiêu chí 5: Trường học Tiêu chí 12: Lao động  Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh
Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hoá Tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất và Phát triển kinh tế nông thôn
Tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thônTiêu chí 14: Giáo dục & Đào tạo
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